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Phụ lục
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo báo cáo số          /BC-CCTTBVTV ngày        tháng      năm 2023
 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Nội dung 
	ĐVT
	Chỉ tiêu
2023
	Thực hiện năm 2023
	Ghi chú

	
	
	
	
	Trong tháng 10
	Lũy kế từ đầu năm/vụ
	

	1
	Công tác trồng trọt
	
	
	
	
	

	1.1
	Kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất rau an toàn
	mẫu
	300
	23
	191
	

	1.2
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất
	mẫu
	450
	59
	220
	

	1.3
	Kiểm tra, giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói
	mẫu
	12
	
	12
	

	1.4
	Hợp quy giống cây trồng
	SP
	
	
	09
	

	1.5
	Hợp quy phân bón
	SP
	
	611
	5.361
	

	1.6
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	công ty
	
	
	13
	

	2
	Công tác Bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	

	2.1
	Tiến độ sản xuất
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	 
	- Diện tích gieo trồng cây rau
	ha
	
	1.952
	17.892
	

	
	- Diện tích hoa, cây kiểng
	ha
	
	50
	2.166
	

	
	- Diện tích gieo trồng cây lúa
	
	
	
	
	

	
	  Vụ Đông Xuân 2022-2023
	ha
	
	
	4.148
	

	
	  Vụ Hè Thu
	ha
	
	
	4.908,5
	

	
	  Vụ Mùa
	ha
	
	
	4.400
	

	2.2 
	Tình hình sinh vật hại
	
	
	
	
	

	
	- Diện tích nhiễm SVH trên cây rau
	ha
	
	570,1
	5.585,5
	

	
	- Diện tích nhiễm SVH trên hoa, cây kiểng
	ha
	
	35,7
	319,7
	

	
	- Diện tích nhiễm SVH trên cây lúa
	ha
	
	774,6
	5.969,4
	

	2.3
	Theo dõi bẫy dự báo trên các loại cây trồng 
	bẫy
	11
	
	11
	

	2.4
	Điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác BVTV hàng năm
	phiếu
	300
	40
	300
	

	2.5
	Điều tra khảo sát định kỳ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp 
	tháng
	12
	
	10
	

	2.6
	Điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng
	phiếu
	300
	40
	300
	

	2.7
	Giám sát sinh vật hại cây trồng
	mẫu
	05
	
	05
	

	2.8
	Kiểm tra sử dụng thuốc ngoài đồng ruộng
	hộ
	270
	46
	206
	

	2.9
	Hợp quy thuốc BVTV, bình phun
	SP
	
	29
	273
	

	3
	Công tác kiểm dịch thực vật
	
	
	
	
	

	3.1
	Điều tra và tái điều tra kho NS
	cơ sở
	100
	
	100
	

	3.2
	Kiểm tra giống cây trồng mới nhập khẩu 
	đợt
	01
	
	01
	

	3.3
	Điều tra sinh vật ngoại lai 
	phiếu
	540
	
	540
	

	4
	Công tác thanh tra, kiểm tra 
	
	
	
	
	

	4.1
	Thanh tra cơ sở sản xuất buôn bán thuốc BVTV, phân bón hữu cơ, phân bón khác và giống cây trồng
	cơ sở
	
	17
	218
	

	4.2
	Phân tích mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc 
	mẫu
	40
	
	46
	

	4.3
	Kiểm tra chất lượng mẫu phân bón
	mẫu
	120
	10
	109
	

	4.4
	Kiểm tra chất lượng mẫu giống cây trồng
	mẫu
	15
	
	15
	

	4.5
	Cấp giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh thuốc BVTV
	cơ sở
	
	28
	161
	

	
	+ Cửa hàng
	
	
	0
	28
	

	
	+ Công ty
	
	
	20
	133
	

	4.6
	Cấp giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh phân bón
	cơ sở
	
	21
	199
	

	
	+ Cửa hàng
	
	
	0
	30
	

	
	+ Công ty
	
	
	21
	169
	

	4.7
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV
	giấy
	
	
	107
	

	4.8
	Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo
	giấy
	
	
	04
	

	5
	Đào tạo, tập huấn
	
	
	
	
	

	5.1
	Tập huấn, đào tạo về công tác Trồng trọt
	
	
	
	
	

	
	- Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật về nông nghiệp hữu cơ (1buổi/lớp)
	HN
	01
	
	01
	

	
	- Hội nghị tập huấn về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho doanh nghiệp (01 ngày/lớp)
	HN
	01
	
	01
	

	
	- Hội nghị tập huấn về mã số vùng trồng cho nông dân 
	HN
	04
	01
	03
	

	
	- Hội nghị tập huấn truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp, HTX
	HN
	01
	
	01
	

	5.2
	Tập huấn, đào tạo về BVTV
	
	
	
	
	

	
	- Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật
	lớp
	02
	01
	02
	

	
	- Tập huấn kỹ thuật canh tác, sâu bệnh hại trên hoa lan, cây kiểng, cây ăn trái và cây trồng khác
	HN
	37
	05
	35
	

	
	- Lớp quản lý dịch hại tổng hợp trên rau
	lớp
	02
	01
	02
	

	5.3
	Tập huấn, đào tạo về KDTV
	
	
	
	
	

	
	- Hội nghị tập huấn cây có chất gây nghiện 
	HN
	07
	
	07
	

	
	- Hội nghị tập huấn sinh vật ngoại lai 
	HN
	07
	
	07
	

	
	- Tập huấn về VBPL mới và nghiệp vụ chuyên môn cho doanh nghiệp 
	lớp
	01
	
	01
	

	5.4
	Tập huấn, đào tạo về TTCN
	
	
	
	
	

	
	- Tập huấn VBPL lĩnh vực thanh tra cho CCVC, NLĐ Chi cục 
	lớp
	01
	
	01
	

	
	- Tập huấn cán bộ quản lý ở địa phương 
	lớp
	01
	
	01
	

	
	- Đào tạo người lấy mẫu: phân bón, giống cây trồng…
	đợt
	01
	
	01
	

	
	- Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ 
	HN
	01
	
	
	

	6
	Công tác sự nghiệp kỹ thuật
	
	
	
	
	

	6.1
	Xây dựng, sửa chữa pano tuyên truyền 
	bảng
	30
	
	30
	

	6.2
	Củng cố, sửa chữa và lắp đặt bẫy đèn
	
	
	
	
	

	7
	Chương trình liên tịch
	
	
	
	
	

	7.1
	Chương trình hợp tác với các tỉnh
	Đợt
	01
	
	01
	

	7.2
	Mít tinh và hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
	lớp
	13
	
	13
	

	8
	Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao
	
	
	
	
	

	8.1
	Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	

	
	Điều tra công ty sản xuất, kinh doanh giống cây trồng
	Phiếu
	25
	
	20
	

	
	Điều tra cửa hàng kinh doanh giống cây trồng
	Phiếu
	120
	
	50
	

	8.2
	Học tập kinh nghiệm quản lý và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt
	Chuyến
	01
	
	01
	


CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
